
1
Chấm dứt hoạt 

động HKD
Nguyễn Công Đảo NGUYỄN VĂN NAM 030081003328 Nguyễn Văn Nam 0915618357

Thửa đất số 84, tờ bản đồ số 

11, TDP Phú Tảo

2
Thành lập mới 

HKD
Trương Thị Ngà THÀNH LAN 030196009179 Hồ Thị Lan 0984845071

Thửa đất số 173a, tờ bản đồ 

số 21, TDP Tranh Đấu

3
Thành lập mới 

HKD
Hoàng Minh Hạnh THẢO NHI 030188009033 Đỗ Thị Hái 0328795069

Thửa đất số 490, tờ bản đồ 

số 6, TDP Tâng Thượng

4
Chấm dứt hoạt 

động HKD

Nguyễn Văn 

Chuyển
MINH TÂM 030082000366 Nguyễn Văn Chuyển 0976479888

Thửa đất số 82, tờ bản đồ số 

10, TDP Số 2

5
Thành lập mới 

HKD
Lê Thị Thà LÊ THỊ THÀ 030184025840 Lê Thị Thà 0397201244

Thửa đất số 485, tờ bản đồ 

số 130, TDP Tâng Thượng

6
Thành lập mới 

HKD
Tăng Văn Đạt TĂNG VĂN ĐẠT 030083001650 Tăng Văn Đạt 0973631632

Số 230, ngõ 2 đường Gia 

Phúc, TDP Thái Bình

7
Chấm dứt hoạt 

động HKD
Nguyễn Văn Đức NGUYỄN VĂN ĐỨC 030080019507 Nguyễn Văn Đức 0976137484

Thửa đất số 101, tờ bản đồ 

số 04, TDP Phú Tảo

8
Thành lập mới 

HKD
Phan Kế Tưởng PHAN KẾ TƯỞNG 030072016761 Phan Kế Tưởng 0937473265

Thửa đất số 253, tờ bản đồ 

số 144, TDP Đồng Bào

9
Thành lập mới 

HKD
Hồ Văn Thịnh THỊNH PHÁT  030098011612 Hồ Văn Thịnh 0365773694

Số 5 ngách 14/1/68 đường 

Gia Phúc, TDP Phú Tảo

10
Thành lập mới 

HKD
Nguyễn Văn Thuân

NGUYỄN VĂN THUÂN 

1983
030083011522 Nguyễn Văn Thuân 0352018928

Thửa đất số 234, tờ bản đồ 

số 116, TDP Qua Bộ

11
Thành lập mới 

HKD
Phạm Văn Đức PHẠM VĂN ĐỨC 1982 030082008789 Phạm Văn Đức 0985716682

Thửa đất số 12, tờ bản đồ số 

32, TDP Qua Bộ
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TT Tên TTHC
Họ và tên người 
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Mã số thuế (nếu 
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Tên chủ HKD, 

HTX
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chủ cơ sở

Địa chỉ (cụ thể, chi tiết đến 
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12

Thay đổi nội 

dung ĐK hộ 

KD

Đào Văn Hiếu ĐÀO VĂN HIẾU 030084005622 Đào Văn Hiếu 0389982332
Thửa đất số 39, tờ bản số 4 

TDP Thanh Xá

13
Thành lập mới 

HKD
Phạm Văn Sỹ PHẠM VĂN SỸ 030088011471 Phạm Văn Sỹ 0979385835

Thửa đất số 72, tờ bản đồ số 

6, TDP Phú Thọ

14
Thành lập mới 

HKD
Vũ Đức Cảnh VŨ ĐỨC CẢNH 2000 030200000841 Vũ Đức Cảnh 0333530951

Thửa đất số 172, tờ bản đồ 

số 9, TDP Lễ Quán

15
Thành lập mới 

HKD
Trần Thu Hiền TRẦN THU HIỀN 001179025048 Trần Thu Hiền 0984038139

Thửa đất số 494a, tờ bản đồ 

số 16, TDP Đồng Lại

16
Chấm dứt hoạt 

động HKD
Phạm Thị Bích Huệ PHẠM THỊ BÍCH HUỆ 1 8050541390-001 Phạm Thị Bích Huệ 0943482794

Lô 60,KDC số 1 TDP Thanh 

Xá

17
Chấm dứt hoạt 

động HKD
Vũ Văn Tuyền XOÀI BABY 8734244798-001 Vũ Văn Tuyền 0965905310

Thửa đất số 569, tờ bản đồ 

số 22, TDP Tranh Đấu

18
Chấm dứt hoạt 

động HKD
Phạm Văn Thuyến PHẠM VĂN THUYẾN 030082010330 Phạm Văn Thuyến 0971859885

Thửa đất số 556, tờ bản đồ 

số 16, TDP Đồng Lại

19
Chấm dứt hoạt 

động HKD
Phan Văn Nết PHAN VĂN NẾT 030089006215 Phan Văn Nết 0377607844

Thửa đất số 266, tờ bản đồ 

số 05, thôn Đồng Bào

20
Chấm dứt hoạt 

động HKD
Hà Xuân Huy HÀ XUÂN HUY 030088007092 Hà Xuân Huy 0355220883

Lô OT3.57 KĐT mới Phía 

Nam, TDP Thanh Xá

21
Thành lập mới 

HKD
Tô Thị Thùy Trang

TIẾNG ANH THÙY 

TRANG
Giao dịch lỗi Tô Thị Thùy Trang 0988401256

Cơ quan thuế không chấp 

nhận. Lý do Trùng giấy tờ 

tùy thân nhưng sai thông 

22
Thành lập mới 

HKD
Phạm Văn Diệu PHẠM VĂN DIỆU 030079010921 Phạm Văn Diệu 0397065738

Thửa đất 449b, tờ bản đồ 

số 16, TDP Đồng lại

23
Thành lập mới 

HKD
Đàm Thị Hường ĐÀM THỊ HƯỜNG 030187003983 Đàm Thị Hường 0977568676

Số 16 ngõ 36 đường Gia 

Phúc, TDP Phú Tảo

24
Thành lập mới 

HKD
Vũ Văn Đức VŨ VĂN ĐỨC 85 030085021986 Vũ Văn Đức  0326893940

Thửa đất số 625, tờ bản 

đồ số 17, TDP Qua Bộ

25
Thành lập mới 

HKD
Phạm Văn Đạt PHẠM VĂN ĐẠT 1971 030072003008 Phạm Văn Đạt 0912102846

Số 7 ngõ 318 Thạch Khôi, 

TDP Lễ Quán



26
Thành lập mới 

HKD
Vũ Văn Trọng Ô TÔ TRỌNG TÍN 030079005805 Vũ Văn Trọng 0989213566

Thửa đất số 22, tờ bản đồ 

số 14, TDP Tranh Đấu

27
Thành lập mới 

HKD
Hà Thị Huệ HÀ HUỆ 1980 030180015907 Hà Thị Huệ 0862896360

Thửa đất số 48, tờ bản đồ 

số 22, TDP Tranh Đấu

28
Thành lập mới 

HKD
Đàm Văn Hùng

ĐÀM VĂN HÙNG 030096007656 Đàm Văn Hùng 0982675837 TDP số 2

29
Thành lập mới 

HKD
Tăng Thị Huyền HUYỀN SPA 030192002068 Tăng Thị Huyền 0971355175

Số 35 Giải phóng, KĐT 

Quang Giáp, TDP số 2

30
Thành lập mới 

HKD
Hoàng Minh Hạnh

ĐỖ HUYỀN 030188014735 Đỗ Thị Huyền 0971130980  TDP Tranh Đấu

31
Cấp lại giấy 

phép ĐKHKD
Nguyễn Văn Quý BETS - MEN 8569633364 Nguyễn Văn Quý 0967071634 Thửa đất số 26, tờ bản đồ 

số 17, KDC Thái Bình

32
Thành lập mới 

HKD
Tô Thị Thùy Trang TIẾNG ANH THÙY TRANG 022301005277 Tô Thị Thùy Trang 0988401256

Thửa đất số 144, tờ bản 

đồ số 104, TDP Đồng Bào

33

Thay đổi nội 

dung ĐK hộ 

KD

Vũ Thị Đông VŨ THỊ ĐÔNG 01 030183066808 Vũ Thị Đông 0986822088 Số 18 ngách 1/36 Gia 

Phúc

34
Thành lập mới 

HKD Phạm Văn Duy PHẠM VĂN DUY 89 030089003759 Phạm Văn Duy 0978571125

Thửa đất số 315, tờ bản 

đồ số 2, TDP Qua Bộ

35
Thành lập mới 

HKD Nguyễn Văn Tính NGUYỄN VĂN TÍNH 030089003759 Nguyễn Văn Tính 0357582195

Thửa đất số 680, tờ bản 

đồ số 17, TDP Qua Bộ

36
Thành lập mới 

HKD Bùi Thế Định BÙI THẾ ĐỊNH 030096001224 Bùi Thế Định 0794096666

Thửa đất số 44, tờ bản đồ 

số 10, TDP Trại Thọ

37
Thành lập mới 

HKD Nguyễn Văn Bay NGUYỄN VĂN BAY 030079008672 Nguyễn Văn Bay 0868735404

Thửa đất số 372, tờ bản 

đồ số 2, TDP Qua Bộ

38
Chấm dứt hoạt 

động HKD
Tăng Thị Nụ TĂNG THỊ NỤ 030188012117 Tăng Thị Nụ 0904480989 Thửa đất số 172, tờ bản 

đồ số 03, TDP Phú Tảo



39
Chấm dứt hoạt 

động HKD
Lê Văn Phong LÊ VĂN PHONG 8418728688-001 Lê Văn Phong 0981859789

Thửa đất số 76, tờ bản 

đồ số 6, TDP Tâng 

Thượng

40

Thay đổi nội 

dung ĐK hộ 

KD

Trịnh Văn Cường CƯỜNG CÁ 030076020718 Trịnh Văn Cường 0367243165 Thửa đất số 75, tờ bản đồ 

số 43, TDP Trại Thọ

41
Thành lập mới 

HKD
Vũ Văn Tuyền LÝ CAM PHÂN BÓN 030098014095 Vũ Văn Tuyền 0965905310 Thửa đất số 569, tờ bản 

đồ số 22, TDP Tranh Đấu

42
Thành lập mới 

HKD
Lê Anh Tuân ANH TUÂN 1985 030085010575 Lê Anh Tuân 0988725078

Số 19 ngách 19/ phố Âu 

Lạc, TDP Lễ Quán

43
Thành lập mới 

HKD
Vũ Vinh Hiện VŨ VINH HIỆN 030096004562 Vũ Vinh Hiện 0395926222

Thửa đất số 225, tờ bản 

đồ số 19, TDP Thanh Xá

44
Chấm dứt hoạt 

động HKD
Nguyễn Thị Xoa NGUYỄN THỊ XOA 030170004031 Nguyễn Thị Xoa 0984826824 Khu dân cư Lễ Quán

45

Thay đổi nội 

dung ĐK hộ 

KD

Nguyễn Thị Ngân
NHÀ THUỐC LINH 

NGÂN
030180016565 Nguyễn Thị Ngân 0915232982 Thửa đất số 89, tờ bản đồ 

số 07, TDP Phú Tảo
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Đối tượng
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